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1 Y Vũ TTYT huyện Đắk Glei 6208000157 000073/KT-CCHN KCB lao 1200/2023-B45 24/03/2023

2 Lê Đình Thiết TTYT huyện Đắk Glei 3604000472 000069/KT-CCHN KCB lao 1194/2023-B45 24/03/2023

3 A Hạ TTYT huyện Đắk Glei 6209003335 000108/KT-CCHN KCB lao 1192/2023-B45 24/03/2023

4 Y Hà TTYT huyện Đắk Glei 6213001634 001690/KT-CCHN KCB lao 1198/2023-B45 24/03/2023

5 Nông Thị Kim Liên TTYT huyện Đắk Glei 6213001633 001687/KT-CCHN KCB lao 1196/2023-B45 24/03/2023

6 Y Hồng TTYT huyện Đắk Glei 6216005567 2514/KT-CCHN KCB lao 1199/2023-B45 24/03/2023

7 Nguyễn Duy Vĩnh Hảo TTYT huyện Đắk Glei 3606001573 001533/KT-CCHN KCB lao 1195/2023-B45 24/03/2023

8 A Cường TTYT huyện Đắk Glei 6211001493 001006/KT-CCHN KCB lao 1191/2023-B45 24/03/2023

9 Y Xa Oanh TTYT huyện Đắk Glei 6221117550 2599/KT-CCHN KCB Lao 1201/2023-B45 24/03/2023

10 A Miễn TTYT huyện Đắk Glei 6211001497 000992/KT-CCHN KCB Lao 1178/2023-B45 24/03/2023

11 A Tư TTYT huyện Đắk Glei 3605001034 000996/KT-CCHN KCB Lao 1186/2023-B45 24/03/2023

12 A Lai TTYT huyện Đắk Glei 6211001498 002068/KT-CCHN KCB Lao 1183/2023-B45 24/03/2023

13 A Nhiên TTYT huyện Đắk Glei 6221481405 2816/KT-CCHN KCB Lao 1190/2023-B45 24/03/2023

14 Hà Đình Nam TTYT huyện Đắk Glei 6209003333 000995/KT-CCHN KCB Lao 1184/2023-B45 24/03/2023

15 Lữ Thanh Ly TTYT huyện Đắk Glei 6209003336 000969/KT-CCHN KCB Lao 1185/2023-B45 24/03/2023

16 A Sâm TTYT huyện Đắk Glei 6214003413 002037/KT-CCHN KCB Lao 1179/2023-B45 24/03/2023

17 A Lâm TTYT huyện Đắk Glei 6212000397 001022/KT-CCHN KCB Lao 1189/2023-B45 24/03/2023

18 A Béc TTYT huyện Đắk Glei 6214003414 001940/KT-CCHN KCB Lao 1188/2023-B45 24/03/2023

19 A Nây TTYT huyện Đắk Glei 6212000348 001584/KT-CCHN KCB Lao 1182/2023-B45 24/03/2023

20 Y Dị TTYT huyện Đắk Glei 6214003425 001982/KT-CCHN KCB Lao 1181/2023-B45 24/03/2023

21 Y Nhường TTYT huyện Đắk Glei 6211001495 001026/KT-CCHN KCB Lao 1177/2023-B45 24/03/2023

22 Võ Thị Kim Loan TTYT huyện Đắk Glei 3606001576 2435/KT-CCHN KCB Lao 1176/2023-B45 24/03/2023

23 A Thiên TTYT huyện Đắk Glei 6215002210 2172/KT-CCHN KCB Lao 1187/2023-B45 24/03/2023

24 A Thị Ánh Nguyệt TTYT huyện Đắk Glei 6208004687 2828/KT-CCHN KCB Lao 3438/2022-B45 04/08/2022

25 Y Ni TTYT huyện Kon Plông 6216001548 2564/KT-CCHN KCB lao 1209/2023-B45 24/03/2023
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26 Y Ní TTYT huyện Kon Plông 6215001568 2539/KT-CCHN KCB lao 1203/2023-B45 24/03/2023

27 Luân Văn Ngọc TTYT huyện Kon Plông 6212000935 2480/KT-CCHN KCB lao 1206/2023-B45 24/03/2023

28 A Mác TTYT huyện Kon Plông 6215001567 2150/KT-CCHN KCB lao 1208/2023-B45 24/03/2023

29 A Anh TTYT huyện Kon Plông 2615001566 2557/KT-CCHN KCB lao 1205/2023-B45 24/03/2023

30 A Thoăk TTYT huyện Kon Plông 6213002410 001991/KT-CCHN KCB lao 1204/2023-B45 24/03/2023

31 A Chươm TTYT huyện Kon Plông 6213003425 002082/KT-CCHN KCB lao 1210/2023-B45 24/03/2023

32 A Bơi TTYT huyện Kon Plông 6215001564 2231/KT-CCHN KCB lao 1211/2023-B45 24/03/2023

33 Nguyễn Thế Tiến TTYT huyện Kon Plông 3607000848 000837/KT-CCHN KCB lao 1207/2023-B45 24/03/2023

34 A Biêng TTYT huyện Kon Plông 3696009647 000844/KT-CCHN KCB lao 1212/2023-B45 24/03/2023

35 Nguyễn Đình Chiến TTYT huyện Đắk Hà 3605000480 478/KT-CCHN KCB lao 12815/2022-B45 21/10/2022

36 Nguyễn Thị Tùng Hải TTYT huyện Đắk Hà 6208001412 2196/KT-CCHN KCB lao 12816/2022-B45 21/10/2022

37 Nguyễn Thị Minh Hoa TTYT huyện Đắk Hà 3696002926 000435/KT-CCHN KCB lao 12818/2022-B45 21/10/2022

38 Siu Sa Na TTYT huyện Đắk Hà 6208005618 000483/KT-CCHN KCB lao 12820/2022-B45 21/10/2022

39 Nguyễn Thị Hoàng Vân TTYT huyện Đắk Hà 6208001417 2377/KT-CCHN KCB lao 12819/2022-B45 21/10/2022

40 Đoàn Thị Phương Thảo TTYT huyện Đắk Hà 3606001570 000453/KT-CCHN KCB lao 12817/2022-B45 21/10/2022

41 Võ Văn Quang TTYT huyện Ia H'Drai 3696000908 000032/KT-CCHN KCB lao 01/2023-CDC/C44.06 26/07/2023

42 Đỗ Ngọc Diệp TTYT huyện Ia H'Drai 3699013692 000219/KT-CCHN KCB lao 02/2023-CDC/C44.06 26/07/2023

43 A Nhung TTYT huyện Ia H'Drai 6210001164 000335/KT-CCHN KCB lao 03/2023-CDC/C44.06 26/07/2023

44 Y Dúi TTYT huyện Ia H'Drai 6221351323 2619/KT-CCHN KCB lao 04/2023-CDC/C44.06 26/07/2023

45 Lương Thị Ước TTYT huyện Ia H'Drai 6214002938 02026/KT-CCHN KCB lao 05/2023-CDC/C44.06 26/07/2023

46 Chu Thị Thu Hà TTYT huyện Ia H'Drai 6216006249 2363/KT-CCHN KCB lao 06/2023-CDC/C44.06 26/07/2023

47 Nguyễn Phúc Thiện TTYT huyện Ia H'Drai 9708190006 000376/KT-CCHN KCB lao 07/2023-CDC/C44.06 26/07/2023

48 Y Blũh TTYT huyện Ia H'Drai 6221377512 2819/KT-CCHN KCB lao 08/2023-CDC/C44.06 26/07/2023

49 A Bum TTYT huyện Ia H'Drai 6214002936 001979/KT-CCHN KCB lao 09/2023-CDC/C44.06 26/07/2023

50 A Pứp TTYT huyện Ia H'Drai 6215002760 2300/KT-CCHN KCB lao 10/2023-CDC/C44.06 26/07/2023
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